	ĐƠN VỊ: …………………………
MÃ QHNS: ………………………
	Mẫu số: S10 - THA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2026/TT-BTC ngày 24/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


 

SỔ CHI TIẾT TỜ RỜI
Từ ngày... tháng... năm... đến ngày ... tháng... năm...
Tài khoản: (chi tiết theo tài khoản cấp 2)

Tên Quyết định: Quyết định THA số …. ngày … tháng ….. năm……

Danh sách đối tượng: ………………….. 

	STT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số phát sinh
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	E

	 
	 
	 
	Số dư kỳ trước chuyển sang
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Số dư chuyển kỳ sau
	 
	 
	 


- Sổ này ……. trang đánh số từ ……… đến ……..

- Ngày mở sổ: ……………………………………………….

 

	 

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)
	 

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	Xác nhận ngày ... tháng ... năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN
SỔ CHI TIẾT TỜ RỜI
(Mẫu số S10-THA)
1. Mục đích
Sổ chi tiết tờ rời này dùng để theo dõi chi tiết đến từng tài khoản theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu theo danh sách từng đối tượng.

Sổ chi tiết tờ rời được lập theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu, mỗi Quyết định thi hành án hoặc mỗi yêu cầu thu mở một tờ hoặc một số tờ.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ chi tiết tờ rời được đóng thành từng quyển hoặc để tờ rời, nếu để tờ rời thì phải đánh số tờ, sau khi sử dụng xong phải đóng các tờ rời thành quyển.

Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc phản ánh vào sổ.

Cột A: Ghi số thứ tự

Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.

Cột D: Diễn giải: Ghi rõ nội dung theo từng tài khoản.

Cột 1: Số tiền phát sinh ghi Nợ.

Cột 2: Số tiền phát sinh ghi Có.

Cột E: Ghi chú

Cuối tháng cộng số phát sinh, tính số dư nếu dư Nợ ghi vào cột 1 hoặc dư Có ghi vào cột 2.
